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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CCCD/CMNDSố điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trần Văn Hà
	1976
	
	Thôn Dân Khang Ninh
	035076007553
0702026744
	Tự do
7/12
	Bố: Trần Văn Hảo
Mẹ: Phạm Thị Lợi
Vợ: Lương Thị Ngọc
	Heroin
	Mua bán TPCMT
	Sưu tra
	

	02
	Đào Đình Đạt
	1984
	
	Thôn Cương Thôn
	035084012741
	Tự do
9/12
	B: Đào Đình Đại
M: Phạm Thị Hòa
V: Cao Thị Dung
	Hêroin
	
	Không
	Không rõ đi đâu làm gì

	03
	Đào Thanh Bình
	1991
	
	Thôn Cương Thôn
	035091012996
	Tự do
9/12
	B: Đào Đình Hoạnh
Mẹ: Trần Thị Quang
	Hêroin
	02 TA; TCTS
	Không
	Hiện đang ở xã Dương Tơ, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

	04
	Lê Văn Khiếu
	1981
	
	Thôn Ô Mễ
	035081001191
	Tự do
9/12
	B: Lê Xuân Ngận
M: Nguyễn Thị Ng
	Hêroin
	01TA: Tàng trữ TPCMT
	Sưu tra
	

	05
	Nguyễn Ngọc Nam
	1981
	
	Thôn Mỹ Duệ
	0350810002554
	Tự do
9/12
	B: Nguyễn Ngọc Sơn
M; Trần Thị Tầm
	Hêroin
	01TA: TCTS
	Không
	Hiện không rõ đi đâu làm gì

	06
	Tống Công Huân
	1974
	
	Thôn Cương Thôn
	035074011107
	Tự do
3/10
	B: Tống Đình Quyên
M: Trần Thị Tý
V: Nguyễn Thị Phượng
	Hêroin
	01TS
01TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	07
	Lê Văn Trường
	1987
	
	Thôn Ô Mễ
	035087011498
	Tự do
9/12
	'- Bố: Lê Văn Ưng
- Mẹ: Phạm Thị Dự
- Vợ: Lò Thị Hoa
	Hêroin
	01TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	08
	Đào Đình Bách
	1968
	
	Thôn Cương Thôn
	035068001053
	Tự do
	Bố: Đào Đình Kiểm
- Mẹ: Nguyễn Thị Sung
- Vợ: Hoàng Thị Anh
	Heroin
	02TA: TTTPCMT
	Sưu tra
	

	09
	Vũ Thành Luân
	1990
	
	Thôn Ô Mễ
	035090009186
	Tự do
9/12
	- Bố: Vũ Ngọc Long
- Mẹ: Nguyễn Thị Tiến
	Hêroin
	01TA: Mua bán TPCMT
	Sưu tra
	

	10
	Trần Văn Quảng
	1976
	
	Thôn Ô Mễ
	035076002039
	
	- Bố: Trần Hồng Thanh
- Mẹ: Đặng Thị Nụ
	Hêroin
	03 TA về Tàng trữ, mua bán TPCMT
	Không
	

	11
	Hoàng Đức Thiện
	1988
	
	Thôn Cương Thôn
	035088001384
	Tự do
9/12
	- Bố: Hoàng Văn Cường
- Mẹ: Vũ Thị Thuận
	Hêroin
	01 TA: Cướp TS
01 TA: Cố ý gây TT
	Sưu tra
	

	12
	Đào Thanh Khoa
	1983
	
	Thôn Cương Thôn
	035083002056
	Tự do 6/12
	- Bố: Đào Thanh Hưng
- Mẹ: Nguyễn Thị Chính
	Hêroin
	03TA: TCTS
01 TA: Vận chuyển TPCMT
01 TS
	Không
	Hiện không rõ đi đâu làm gì
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